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STT SBD Tài khoản            Họ và  tên 
 Giới 

tính 
Ngày sinh Nơi sinh 

Ghi 

chú 

1 01 18L3101010 Hồ Văn Đăng Nam 16/06/2000 Quảng Ngãi  

2 02 17L3071065 Thiều Văn Đông Nam 01/09/1999 Đà Nẵng  

3 03 21N290501 Trần Phương Đông Nam 02/04/1983 Thừa Thiên Huế  

4 04 18L3111004 Hồ Pa Lô Y Ra Pát Gô Nam 10/01/1999 Thừa Thiên Huế  

5 05 17L1041031 Mai Đình Khành Nam 26/03/1999 Quảng Trị  

6 06 22N290502 Nguyễn Hữu Ngữ Nam 19/08/1977 Quảng Bình  

7 07 18L3081275 Trần Đức Nhẫn Nam 11/10/2000 Thừa Thiên Huế  

8 08 21l3060036 Huỳnh Ngọc Cẩm Như Nữ 26/11/2003 Đắk Lắk  

9 09 21L1030137 Huỳnh Thị Thùy Nhung Nam 06/09/2003 Thừa Thiên Huế  

10 10 18L4011196 Tào Diễm Phúc Nữ 17/09/2000 Thừa Thiên Huế  

11 11 18L3041025 Trần Văn Quý Nam 01/05/2000 Đà Nẵng  

12 12 18L3021051 Nguyễn Hữu Minh Thi Nam 29/05/2000 Quảng Nam  

13 13 18L3091036 Nguyễn Dương Ngọc Thiện Nam 13/06/2000 Thừa Thiên Huế  

14 14 18L3081283 Tôn Nữ Cẩm Vân Nữ 10/05/2000 Thừa Thiên Huế  

15 15 22N120601 Nguyễn Hữu Văn Nam 03/02/1968 Quảng Bình  

Dánh sách này có 15 thí sinh  

 Thừa Thiên Huế, ngày. ......  tháng....... năm 20... 

 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG Ban thư ký 

BMT.05.2 Danh sách dự thi 


